
Uỷ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỤC NAM 

 

Số:           /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

            Lục Nam, ngày      tháng     năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các giáo viên có thành tích xuất sắc 

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2023- 2024 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NAM 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 

98/2023/NĐCP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

 Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/2/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2023/NĐ-

CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ; Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT ngày 

29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục; 

 Căn cứ Hướng dẫn số 2273/HD-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024; 

 Xét đề nghị của Trường phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

16/TTr-PGDĐT, ngày 24/5/2024 và của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ 

trình số 129/TTr-PNV, ngày 27/5/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lục Nam cho 

30 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa, 

khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, Hội khoẻ Phù Đổng năm học 2023- 2024. 

 Tiền thưởng cho mỗi cá nhân 540.000 đồng, tổng số tiền thưởng là 

16.200.000 đồng (Mười sáu triệu hai trăm nghìn đồng). Tiền thưởng trích  từ 

quỹ thi đua khen thưởng huyện năm 2024. 

(có danh sách kèm theo) 

 Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng 

Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc nhà 

nước huyện và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./ 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Nhàn 

 



DANH SÁCH 

Giáo viên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2023-2024 
 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     / 5 /2024 của UBND huyện Lục Nam) 

 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Số giải đạt được 
Ghi 

chú 

1 Trần Thị Thành Giáo viên Trường TH Yên Sơn 

Bồi dưỡng HS tham gia vẽ tranh đạt giải: Cấp tỉnh: 01 giải 

nhất tập thể, 01 giải Ba, 7 giải KK. Cấp Quốc gia: 01 Nhất, 

4 Nhì, 12 KK. 

 

2 Trần Quang Ngọc Giáo viên Trường TH Lan Mẫu 

Huấn luyện viên đạt: 05 giải môn Đá cầu cấp tỉnh: 02 Nhất, 

01 Nhì, 2 Ba. Môn Cầu lông: 04 giải cấp tỉnh: 02 Nhì, 02 

Ba. Cấp Quốc gia đạt 3 Giải: HCV, 01 HCĐ 

 

3 Đỗ Đức Phong Giáo viên Trường TH Chu Điện 

Tham gia huấn luyện học sinh Môn Cờ vua: Đạt 1 gải Nhì, 

1 giải Ba cấp tỉnh. Môn Bóng bàn: Đạt 01 Giải Nhất, 01 giải 

Nhì và 02 giải Ba cấp tỉnh 

 

4 Nguyễn Văn Vũ Giáo viên Trường TH Nghĩa Phương số 1 

Tham gia huấn luyện HS môn Bơi đạt đạt 4 giải: 1 Nhất cá 

nhân, 01 Nhất tiếp sức, 01 Nhì, 01 Ba cá nhân cấp tỉnh;. 01 

HCV, 01 HCB, 02  HCĐ; 02 HS thi tiếp sức đạt Nhì. 

 

5 Nguyễn Hồng Hoan Giáo viên Trường TH Lục Sơn 
Huấn luyện tham gia môn Bơi. Đạt 5 HC Vàng, 01 HCĐ 

cấp tỉnh; 07 HCB, 01 HCĐ cấp Quốc gia. 
 

6 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Trường THCS TT Đồi Ngô số 2 Đạt 01 giải KK cấp tỉnh môn Địa lý  

7 Ngô Thị Bắc Giáo viên Trường THCS Khám Lạng Đạt 01 Giải Ba; 03 giải KK VH cấp tỉnh môn Lịch Sử  

8 Đinh Thị Phượng Giáo viên Trường THCS TT Đồi Ngô số 1 Đạt 03 giải KK VH cấp tỉnh môn Hoá học  

9 Trần Thị Tô Quyên Giáo viên Trường THCS TT Đồi Ngô số 1 Đạt 05 giải Ba; 01 giải KK VH cấp tỉnh môn Tiếng Anh  

10 Hoàng Thị Yến Giáo viên Trường THCS TT Đồi Ngô số 1 Đạt 01 giải Ba; 02 giải KK VH cấp tỉnh môn Ngữ Văn  

11 Phạm Thị Phương Giáo viên Trường THCS TT Đồi Ngô số 1 Đạt 01 giải KK VH cấp tỉnh môn GDCD  



TT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Số giải đạt được 
Ghi 

chú 

12 Bùi Minh Vũ Giáo viên Trường THCS Đông Phú 

Đạt 01 giải Nhất Bóng đá Nam Quốc gia; 0 giải Nhất Bóng 

đá Nam; 01 giải Nhất Bóng chuyền Nữ; 01 giải Ba Đá cầu 

cấp tỉnh 

 

13 Phạm Văn Đàn Giáo viên Trường THCS TT Đồi Ngô số 2 
Đạt 01 Giải Nhất; 03 giả Ba Điền kinh; 01 giải Ba kéo co 

cấp tỉnh 
 

14 Vũ Trí Đệ Giáo viên Trường THCS Vũ Xá Đạt 01 giải Nhì; 01 giải Ba Điền kinh cấp tỉnh  

15 Phạm Quang Luyến Giáo viên Trường THCS Lục Sơn 
Đạt 02 HCV; 02 HCB môn Dơi cấp Quốc gia; 01 giải Ba 

Đá cầu; 02 nhất; 01 giải Ba bơi cấp tỉnh 
 

16 Trương Văn Quý Giáo viên Trường THCS Lan Mẫu 
Đạt 01 Giải Nhì Bóng đá Nam; 01 giải Ba Bóng chuyền 

nam cấp tỉnh; 01 giải Nhì Cầu lông đơn nữ 
 

17 Đào Đăng Hưng Giáo viên Trường THCS Cẩm Lý 
Đạt 01 giải Nhì Bóng chuyền nữ Quốc gia; 01 giải Ba 

Bóng rổ nữ cấp tỉnh 
 

18 Nguyễn văn Hùng Giáo viên Trường THCS Đông Phú 

Đạt 01 giải Ba cấp QG Vẽ tranh của TN,NĐ về chiến 

thắng điện Biên; 03 giải KK cấp tỉnh vẽ tranh Chiếc ô tô 

mơ ước. 

 

19 Thân Thị Minh Đức Giáo viên Trường THPT Phương Sơn Đạt 01 giải nhì, 01 giải KK môn Hóa học cấp tỉnh  

20 Nguyễn Tiến Thành Giáo viên Trường THPT Phương Sơn Đạt 02 giải Nhì, 01 giải Ba môn Cầu lông  

21 Lưu Thị Thoan Giáo viên Trường THPT Phương Sơn Đạt 01 giải Ba, 02 giải KK cấp tỉnh môn GDCD  

22 Nguyễn Danh Ngọc Giáo viên Trường THPT Cẩm Lý 

Đạt 04 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba môn Điền kinh; 

01 giải Ba Bơi cấp tỉnh; 01 giải Ba Điền kinh cấp Quốc 

gia. 

 

23 Nguyễn Thị Miền Giáo viên Trường THPT Cẩm Lý 
Đạt 01 giải Ba, 01 giải KK môn Vật lý cấp tỉnh, 02 giải 

KK môn Vật lí cấp cơ sở. 
 



TT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Số giải đạt được 
Ghi 

chú 

24 Lương Văn Dùng Giáo viên Trường THPT Cẩm Lý 
Đạt 01 giải Ba môn, 01 giải KK môn Toán cấp Tỉnh, 01 

giải Nhì, 01 giải ba, 01 giải KK môn Toán cấp cơ sở. 
 

25 Đỗ Thị Thùy Dương Giáo viên Trường THPT Lục Nam 
Bồi dưỡng HSG môn Văn 12: đạt  03: Giải HSG môn Văn cấp 

cơ sở: 1 Nhì, 2 Ba. 01 giải Ba môn Văn 12 cấp tỉnh. 
 

26 Vũ Thị Thùy Giáo viên Trường THPT Lục Nam 
Đạt giải Nhất Khoa học kĩ thuật cấp cơ sở;  đạt giải Ba KHKT 

cấp tỉnh khối THPT; giải Nhì Sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng cấp huyện. 
 

27 Hoàng Thị Trang Giáo viên Trường THPT Lục Nam 
Bồi dưỡng HSG môn GDCD lớp 12 đạt:  06 Giải HSG môn 

GDCD cấp cơ sở: 02 giải Nhì, 01 giải Ba, 03 KK, 02 giải Ba 

môn GDCD 12 cấp tỉnh. 
 

28 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Tứ Sơn Đạt 01 giải Ba, 01 giải KK môn Địa Lí HSG văn Hóa cấp Tỉnh.  

29 Trần Trung Đoàn Giáo viên Trường THPT Tứ Sơn Đạt 01 giải Ba, môn Vật Lí HSG văn Hóa cấp Tỉnh.  

30 Phạm Xuân Khoát Giáo viên Trường THPT Tứ Sơn Đạt 02 giải Ba môn Bóng bàn cấp tỉnh.  

 

(Danh sách có 30 người) 
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